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	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                 Số: …..…./TB-BVNĐ2

	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày…... tháng……năm 2021



THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá
gói thầu “Mua sắm Dụng cụ vệ sinh, Hóa chất sử dụng cho nhà giặt và thiết bị gia dụng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2021”

Kính gửi:    Các đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói Mua sắm Dụng cụ vệ sinh, Hóa chất sử dụng cho nhà giặt và thiết bị gia dụng với các thông tin như sau:
	STT
	DANH MỤC HÀNG HÓA
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	A. DỤNG CỤ VỆ SINH

	1 
	Bàn chải rửa tay
	· Bằng nhựa, đầu bàn chải mềm, kích thước khoảng 6cm x 12cm
	Cái
	100

	2 
	Bàn chải y tế
	· Tay cầm bằng nhựa, nhỏ, cước chải bằng nhựa
	Cái
	50

	3 
	Bàn inox 
	· Bàn chữ nhật, Mặt bàn 0,7m x 1,2m; dày 0,6mm; 04 chân bàn Ø32 x 0,6mm; cao 0,75m
	Cái
	40

	4 
	Bao nylon PE 12*22 cm
	· Chất liệu: PE, dai, màu trắng trong. Có nhiều kích thước
· Kích thước: 12*22 cm

	Kg
	400

	5 
	Bao nylon PE 15*25 cm
	· Chất liệu: PE, dai, màu trắng trong. Có nhiều kích thước
· Kích thước: 15*25 cm

	Kg
	200

	6 
	Bao nylon PE 20*30 cm
	· Chất liệu: PE, dai, màu trắng trong. Có nhiều kích thước
· Kích thước: 20*30 cm

	Kg
	100

	7 
	Bao nylon PE 7*12 cm
	· Chất liệu: PE, dai, màu trắng trong. Có nhiều kích thước
· Kích thước: 7*12 cm

	Kg
	400

	8 
	Bao OPP 15*25 cm
	-  Bao kiếng có keo dán miệng.
· Kích thước: 15*25 cm
	Kg
	50

	9 
	Bao OPP 20*30 cm
	-  Bao kiếng có keo dán miệng.
Kích thước: 20*30 cm
	Kg
	50

	10 
	Bao OPP 22*32 cm
	-  Bao kiếng có keo dán miệng.
- Kích thước: 22*32 cm
	Kg
	50

	11 
	Bao OPP 30*47 cm
	-  Bao kiếng có keo dán miệng.
- Kích thước: 30*47 cm
	Kg
	50

	12 
	Bao PA 20*30 cm
	· Chịu được nhiệt độ lạnh tốt âm dưới -150 độ C, khả năng chịu va đập tốt
· Kích thước: 20*30 cm
	Kg
	300

	13 
	Bao PA 30*40 cm
	· Chịu được nhiệt độ lạnh tốt âm dưới -150 độ C, khả năng chịu va đập tốt
- Kích thước: 30*40 cm
	Kg
	400

	14 
	Bao PA 38*40 cm
	· Chịu được nhiệt độ lạnh tốt âm dưới -150 độ C, khả năng chịu va đập tốt
· Kích thước: 38*40 cm
	Kg
	100

	15 
	Bao rác 120*150 cm màu vàng (không in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học.
· Màu sắc: vàng.
· Kích thước: 120cm x 150cm

	Kg
	100

	16 
	Bao rác 45*45 cm màu xanh (không in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học.
· Màu sắc: xanh.
· Kích thước: 45cm x 45cm

	Kg
	200

	17 
	Bao rác 45*55 cm màu vàng 
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao không in 
· Màu sắc: vàng.
· Kích thước: 45cm x 55cm

	Kg
	400

	18 
	Bao rác 50*60 cm , màu đen (có in)
	- Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
- Màu sắc: đen
- Kích thước: 50cm x 60cm
	Kg
	200

	19 
	Bao rác 50*60 cm màu trắng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 50cm x 60cm

	Kg
	400

	20 
	Bao rác 50*60 cm màu trắng (không in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 50cm x 60cm

	Kg
	100

	21 
	Bao rác 50*60 cm màu vàng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: vàng.
· Kích thước: 50cm x 60cm

	Kg
	400

	22 
	Bao rác 50*60 cm màu xám (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: xám.
· Kích thước: 50cm x 60cm

	Kg
	100

	23 
	Bao rác 50*60 cm màu xanh (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: xanh
· Kích thước: 50cm x 60cm

	Kg
	500

	24 
	Bao rác 60*70 cm màu trắng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 60cm x 70cm
· 
	Kg
	300

	25 
	Bao rác 60*70 cm màu trắng (không in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 60cm x 70cm

	Kg
	100

	26 
	Bao rác 60*70 cm màu vàng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: vàng.
· Kích thước: 60cm x 70cm

	Kg
	300

	27 
	Bao rác 60*70 cm màu xanh (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: xanh
· Kích thước: 60cm x 70cm

	Kg
	400

	28 
	Bao rác 80*80 cm màu trắng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 80cm x 80cm

	Kg
	300

	29 
	Bao rác 80*80 cm màu trắng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 80cm x 80cm

	Kg
	600

	30 
	Bao rác 80*80 cm màu trắng (không in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 80cm x 80cm

	Kg
	200

	31 
	Bao rác 80*80 cm màu vàng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: vàng.
· Kích thước: 80cm x 80cm

	Kg
	600

	32 
	Bao rác 80*80 cm màu xám (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: xám.
· Kích thước: 80cm x 80cm

	Kg
	200

	33 
	Bao rác 80*80 cm màu xanh (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: xanh
· Kích thước: 80cm x 80cm

	Kg
	700

	34 
	Bao rác 90*110 cm màu trắng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 90cm x 110cm

	Kg
	200

	35 
	Bao rác 90*110 cm màu trắng (không in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học.
· Màu sắc: trắng.
· Kích thước: 90cm x 110cm

	Kg
	100

	36 
	Bao rác 90*110 cm màu vàng (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: vàng.
· Kích thước: 90cm x 110cm

	Kg
	200

	37 
	Bao rác 90*110 cm màu xám (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: xám.
· Kích thước: 90cm x 110cm

	Kg
	200

	38 
	Bao rác 90*110 cm màu xanh (có in)
	· Nguyên liệu nhựa HDPE, không độc hại, phối trộn với phụ gia tự phân hủy sinh học, bao có in logo theo quy định.
· Màu sắc: xanh
· Kích thước: 90cm x 110cm

	Kg
	200

	39 
	Bao xốp trắng đáy 10cm
	- Bao có quai. Chất liệu: HDPE, dai, màu trắng đục
· Kích thước: 10cm

	Kg
	50

	40 
	Bao xốp trắng đáy 15cm
	- Bao có quai. Chất liệu: HDPE, dai, màu trắng đục
· Kích thước: 15cm

	Kg
	1.500

	41 
	Bao xốp trắng đáy 20cm
	- Bao có quai. Chất liệu: HDPE, dai, màu trắng đục
· Kích thước: 20cm

	Kg
	1.500

	42 
	Bao xốp trắng đáy 30cm
	- Bao có quai. Chất liệu: HDPE, dai, màu trắng đục
· Kích thước: 30cm

	Kg
	1.500

	43 
	Bao Zipper 11*17 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 9*14cm
	Kg
	100

	44 
	Bao Zipper 12*22 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 12*22cm
	Kg
	50

	45 
	Bao Zipper 15*20 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 15*20cm
	Kg
	50

	46 
	Bao Zipper 15*25 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 15*25cm
	Kg
	100

	47 
	Bao Zipper 20*30 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 15*25cm
	Kg
	200

	48 
	Bao Zipper 22*32 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 22*32cm
	Kg
	200

	49 
	Bao Zipper 25*35 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 25*35cm
	Kg
	200

	50 
	Bao Zipper 30*45 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 25*35cm
	Kg
	100

	51 
	Bao Zipper 4*6 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
· Kích thước: 4*6cm
	Kg
	20

	52 
	Bao Zipper 6*8 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 6*8cm
	Kg
	20

	53 
	Bao Zipper 7*11 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 7*11cm
	Kg
	30

	54 
	Bao Zipper 9*14 cm
	- Bao có khóa miệng, chất liệu nhựa PE dẻo. 
Kích thước: 9*14cm
	Kg
	30

	55 
	Bình phong
	Màn vải thun màu hoặc bông,  khung sắt 4 cánh, có chân , kích thước: 2.000x1.800 cm
	Cái
	30

	56 
	Bình sữa 120 ml
	· Bình sữa chất liệu nhựa và silicone có van chống sặc an toàn, không gây hại cho sức khỏe của bé. Thân bình và nắp bằng nhựa, núm ty bằng silicone
· Dung tích: 120 ml

	Cái
	800

	57 
	Bình sữa 240 ml
	· Bình sữa chất liệu nhựa và silicone có van chống sặc an toàn, không gây hại cho sức khỏe của bé. Thân bình và nắp bằng nhựa, núm ty bằng silicone
· Dung tích: 240 ml

	Cái
	500

	58 
	Bình thủy 2 lít
	· RD 2035N3 
· Bình thủy thân nhựa, vai nhựa.
· Kích thước 17cm x 17cm x 40cm.
· Dung tích 2 lít

	Cái
	200

	59 
	Bình xịt nước có vòi 650cc
	· Bình nhựa dẻo, có vòi xịt.
· Dung tích 650 ml

	Cái
	200

	60 
	Bông gòn ráy tay
	· Thân que nhựa + gòn cotton 100%
· Quy cách: 12 gói/lốc

	Gói
	1.000

	61 
	Bột giặt  hương chanh
	· Quy cách: 0,5 kg/ gói

	Kg
	2.000

	62 
	Búi lau nhà
	· Chất liệu: sợi, thấm nước.
· Định lượng: 300gram/cái

	Cái
	50

	63 
	Ca đá nhựa 2 lít
	- Ca nhựa Có quai xách, Có vòi lấy nước. Kích thước: Chiều cao 25cm x chiều rộng 15cm
	Cái
	2

	64 
	Ca múc nước
	· Ca nhựa lớn, đường kính 18-20 cm

	Cái
	50

	65 
	Ca nhựa 1,5 lít có nắp đậy
	Ca nhựa có chia vạch , chất liệu nhựa cao cấp, ca  có vòi rút và tay cầm đường kính miệng khoảng 13-15 cm, dung tích  1,5 lít
	Cái
	10

	66 
	Can nhựa 10-15 lít
	· Can nhựa trắng trong
· Dung tích: 10-15 lít

	Cái
	50

	67 
	Can nhựa 5 lít
	· Can nhựa trắng trong
· Dung tích: 5 lít

	Cái
	1.000

	68 
	Can nhựa tròn (vuông góc) 20 lít
	Can nhựa tròn (vuông góc) , màu trắng, dày chắc chắn, Can nhựa  đảm bảo an toàn thưc phẩm, phù hợp chứa chất lỏngdung tích 20 lít
	Cái
	100

	69 
	Cân Nhơn Hòa 1kg – 60kg
	Cân đồng hồ lò xo  60Kg ,  vạch chia và số hiển thị của mặt cân được in rõ nét; vạch hiển thị được chia rõ ràng. dĩa cân inox thiết kế đẹp mắt độ dày 3mm, có đánh cụp 4 cạnh xung quanh có cả chữ nổi hiệu cân; bên trong có thiết kế thêm 2 bộ giảm chấn bảo vệ trong suốt quá trình sử dụng cân.
	Cái
	3

	70 
	Cân Nhơn Hòa 1kg-10kg
	Cân đồng hồ lò xo phạm vi cân 100g – 10Kg , Giá trị độ chia 10g, 
Vỏ sắt sơn tĩnh điện. Dĩa Inox tròn øt 208 mm ,ød 150 mm, h=38 mm Mặt kính nhựa PC trong suốt Mặt số nhựa nhựa ABS : in lụa , đường kính ngoài ø 133,5 mm, đường kính vùng in ø 124 mm, chiều cao h= 10,4 mm,
độ dày nhựa e = 1,4 mm. Vòng chia kín Tất cả chốt giữ khung được làm bằng thép không gỉTrọng lượng 1.2 kg, Kích thước 210 x 180 x 215 mm
	Cái
	3

	71 
	Cây cọ cầu tròn
	· Chất liệu nhựa bền bỉ, không gây độc hại cho sức khỏe người dùng. Đầu lông tròn, chiều dài cây khoảng 50 cm

	Cây
	50

	72 
	Cây lau nhà  kẹp cán inox và nhựa dẹp
	· Cán làm bằng inox dài 1,4m. Tháo rời búi lau, vắt nước bằng tay, chất liệu búi lau bằng sợi coton nhiều màu

	Cây
	100

	73 
	Cây lau nhà kẹp inox
	· Cán làm bằng inox dài 1,2m

	Cây
	30

	74 
	Cây treo đồ inox
	Cây treo inox  2 tầng, 12 móc treo, loại inox phi 38, có thể treo áo, mũ bảo hiểm, áo mưa,... Chiều cao 160cm
	Cái
	5

	75 
	Cọ xúc chai, xúc ống nghiệm
	Kích thước: 23x2.5cm, trong đó chiều dài cán: 17cm, chiều dài đầu chổi: 12cm
Chất liệu: Kim loại + nhựa
	Cái
	100

	76 
	Chai xịt muỗi
	· Chai  xịt côn trùng có hương thơm  nhẹ
· Dung tích 600ml

	Chai
	250

	77 
	Chai xịt phòng thơm
	· Chai xịt phòng có hương thơm  nhẹ
· Dung tích 280 ml

	Chai
	150

	78 
	Chổi cau
	· Định lượng ~ 450g/cây, chắc chắn, bền

	Cái
	50

	79 
	Chổi cỏ có quấn dây chống xước
	· Cán chổi quấn kẽm, chắc chắn, búi bông cỏ dày, bền

	Cái
	150

	80 
	Chổi quét bàn
	· Chất liệu: Dây nylon, cả cây dài khoảng 70 cm

	Cái
	20

	81 
	Chùi xoong sắt
	· Hình tròn, cước inox, màu xám, độ co giãn cao

	Cái
	400

	82 
	Chùi xoong xanh
	· Dùng rửa chén, ly, màu xanh
· Kích thước: 13,5cm x 16,5cm

	Cái
	1.000

	83 
	Dao bào thực phẩm lớn-nhỏ
	Dao bào thép cán gỗ , kích thước từ 22,5-30 cm
	Cái
	10

	84 
	Dầu sả chanh
	· Chiết xuất 100% từ sả và chanh tự nhiên
· Dung tích: 0,5 lít/chai

	Lít
	100

	85 
	Dầu tắm Jonhson 100ml
	· Sữa tắm gội toàn thân Johnsons Baby 100ml, độ pH cân bằng, không gây kích ứng da
· Dung tích: 100ml
· Thương hiệu: Jonhson
Xuất xứ: Việt Nam
	Chai
	2.000

	86 
	Dây dù tròn
	· Dây dù bản tròn, dây bóng loại tốt và  chắc chắn
- Dây dù bản rộng khoàng 1 cm
	Mét
	100

	87 
	Dây nylon cuộn 500g
	· Dây nylon, sợi dai, dễ cột không đứt, bảng dây 1,5cm
· Trọng lượng 500g/cuộn

	Kg
	200

	88 
	Dép tổ ong nam
	· Chất liệu cao su, mềm dẻo, size 38-43, đế cao 3 cm.
	Đôi
	300

	89 
	Dép tổ ong nữ
	· Chất liệu cao su, mềm dẻo, size 38-43, đế cao 1,5 - 2cm.
	Đôi
	200

	90 
	Dép xốp các loại
	· Chất liệu cao su, mềm dẻo, size 38-43, đế cao 2 cm 

	Đôi
	100

	91 
	Dĩa giấy dùng 1 lần
	· Dĩa giấy nhiều kích thước đường kính từ 10-30 cm

	Cái
	2.000

	92 
	Dù lớn cá nhân
	· Dù cán dài, cán ngắn, vải không thấm nước
	Cây
	100

	93 
	Dụng cụ bào sợi đa năng các loại
	Lưỡi dao dày chắc chắn, cứng cáp, sáng bóng giúp bạn nạo các loại trái cây, củ quả cứng nhanh chóng.
Được làm từ nhựa và inox.
	Cái
	10

	94 
	Dụng cụ nghiền thuốc
	· Chất liệu: Nhựa an toàn 
· Màu sắc: Cam, Hồng, Xanh lá, Xanh da trời. 
· Kích thước bao bì (dài x rộng x cao): 7cm x 7cm x 10cm
· Khối lượng bao bì (kg): 0,055kg

	Cái
	5

	95 
	Đèn pin sạc bóng led (loại lớn)
	· Thời gian sạc: 3 – 5h
· Thời gian sử dụng: 8 – 10h
· Dung lượng pin: 2000 mHh
· Trọng lượng: 0,4 kg

	Cái
	400

	96 
	Đồ cạo râu 
	· Cán bằng nhựa cứng, có nắp đậy. Kèm theo 1 lưỡi dao lam sắc, bén, dùng cạo râu. Sử dụng một lần.
· Quy cách: 6 cái/vỉ
· Thương hiệu: Gillet
	Cái
	200

	97 
	Đũa gỗ
	Đũa dài, sử dụng 1 lần, khoảng 27-30 đôi / bịch
	Bịch
	200

	98 
	Găng tay cao su cổ ngắn-dài
	· Chất liệu: cao su, mềm, nhẹ, chắc, bền, có đủ size.
· Màu sắc:  Màu vàng

	Đôi
	200

	99 
	Găng tay vải
	· Vải màu trắng 50g, dùng để bảo hộ lao động

	Đôi
	30

	100 
	Găng tay xốp
	· Bao tay, dùng chia thức ăn
· Chất liệu: PE, dai, màu trắng có hình bàn tay

	Đôi
	3.000

	101 
	Gắp dài inox
	Gắp dài, chất liệu thép cao cấp không gỉ,  liền 1 khối, tay cầm có bọc nylon chịu nhiệt, Dài khoảng 31 cm
	Cái
	10

	102 
	Ghế bố các loại
	· Khung bằng sắt chắc chắn: Dài 1,7m; rộng 60 cm; cao 1,4 cm; 2 tay vịn khung sắt tròn  phi 30; khung thân phi 25; thanh gác chân phi 22; chịu lực khoảng 100 kg; dây dù dày không giãn xệ, rộng 6cm đan xen nhau, có 4 nấc tăng giảm khi nằm

	Cái
	10

	103 
	Ghế đẩu nhựa/ lùn
	· Ghế nhựa mặt vuông lùn
· Kích thước: 27,2cm x 27,7cm x 26cm

	Cái
	30

	104 
	Ghế đẩu nhựa/cao
	· Ghế đẩu nhựa.
· Kích thước: 26cm x 26cm x 45,5cm
	Cái
	700

	105 
	Ghế đệm inox
	· Ghế đệm simili tròn, có thể nâng lên và hạ xuống được,  Mousse đúc, đệm ghế có 3 màu: xanh, đỏ, đen. 
· Kích thước: (330 x 680 x 450/610)mm
	Cái
	50

	106 
	Ghế nhựa có tựa lưng
	· Ghế nhựa có dựa lưng hình dáng 3 sọc,
· Kích thước: 38cm x 34cm x 83cm

	Cái
	150

	107 
	Ghế xoay đệm
	· Ghế đệm simili tròn, có thể nâng lên và hạ xuống được,  Mousse đúc, đệm ghế có 3 màu: xanh, đỏ, đen. 
· Kích thước: (330*680*450/610)mm
· Xoay được 360 độ

	Cái
	50

	108 
	Giấy trải giường
	· Khăn trải bằng chất liệu chất liệu vải không dệt (100% PP) thấm hút tốt, không để lại xơ vải sau khi sử dụng,  có 3 màu trắng, xanh biển, đen.
· Kích thước: 5m x 1,5m/ cuộn

	Cuộn
	50

	109 
	Giấy vệ sinh ( có lõi)
	· Nguyên liệu 100% bột giấy nguyên chất. Bề mặt giấy gia công láng mịn, dai và mềm. Không hóa chất an toàn khi sử dụng. Tiêu hủy trong nước rất thân thiện với môi trường.
· Kích thước: 10cm x 10,5cm; 60gr/ cuộn

	Cuộn
	15.000

	110 
	Giấy vệ sinh cuộn lớn
	· Giấy vệ sinh cuộn lớn, 100% bột giấy nguyên sinh, không mùi, trắng 2 lớp, cao 9cm,  đường kính 23 cm (ĐB). 
· Trọng lượng 700g/ cuộn. 
· Phù hợp với hộp đựng Roto3203A.

	Cuộn
	15.000

	111 
	Giấy y tế (40 x 50)cm
	· Giấy trắng mịn, kích cỡ 40cm x 50 cm, sản xuất đều từ bột giấy nguyên chất có độ dai, bền và kháng nước tốt

	Kg
	200

	112 
	Giỏ nhựa có nắp 2 quai
	· Giỏ nhựa có nắp.
· Kích thước: 52,5cm x 35,5cm x 26,5cm

	Cái
	100

	113 
	Giỏ rác nhựa tròn cao 28 cm
	· Sọt nhựa đựng rác có chiều cao 28 cm

	Cái
	20

	114 
	Giường bố các loại
	· Dài 190 cm, rộng 70 cm, cao 30 cm; Khung sắt tròn chịu lực khoảng 80 kg, sơn tĩnh điện, chắc chắn. Vải giường loại vải bố ít giãn ít xệ. Vải giường 100% Polyester, màu xanh dương đậm.

	Cái
	500

	115 
	Hộp  Giấy Cuộn Lớn
	· Roto3203A 
· Hộp nhựa tròn đựng giấy vệ sinh loại cuộn lớn.
· Chất liệu: Nhựa ABS dẻo. 
· Size: H280mm x W270mm x D130mm
	Cái
	100

	116 
	Hộp đựng nước rửa tay xà phòng treo tường
	Hộp đựng nước rửa tay xà phòng treo tường dạng bình xịt (nhấn). Kích thước: 19cm x 8cm x 9cm
Chất liệu: nhựa ABS bóng cao cấp. Có mắt cảnh báo khi  dung dịch sắp hết, nút nhấn lấy xà bông có tích hợp lò xo. Có thể dán tường hoặc có sẵn ốc vít.

	Cái
	1.000

	117 
	Hộp Đựng Thuốc Dụng Cụ Y Tế
	· Hộp dụng cụ nhiều ngăn. Nhựa PP trong suốt giúp nhìn rõ các loại thuốc bên trong
· Kích thước: Dài 23cm x Rộng 15cm x Cao 15cm

	Cái
	10

	118 
	Hộp đựng vật sắt nhọn 1,5 lít
	· Hộp màu vàng, dùng đựng các loại rác thải sắc nhọn y tế có tính sát thương cao
· Dung tích 1,5 lít, có nắp, nhựa HDPE
· Kích thước: 10cm x 20cm.  

	Cái
	25.000

	119 
	Hộp đựng vật sắt nhọn 6,8 lít
	· Hộp màu vàng, dùng đựng các loại rác thải sắc nhọn y tế có tính sát thương cao, có nắp, Nhựa HDPE
· Kích thước: 32cm x 13,5cm x 30,5cm
· Dung tích 6,8 lít

	Cái
	4.000

	120 
	Hộp Giấy Lau Tay (giấy chữ fnhật)
	· Roto8038A 
· Hộp chữ nhật, đựng giấy xấp chữ nhật.
· Chất liệu: Nhựa ABS. 
· Size: H380mm x W280mm x D110mm

	Cái
	50

	121 
	Hộp giấy vệ sinh (cuộn nhỏ)
	- Hộp giấy vệ sinh bằng nhựa, inox, lô giấy vệ sinh bằng nhựa,móc giấy inox
- Kích thước: 160*130*110+/-10mm
	Cái
	50

	122 
	Hộp nhựa có quai  2500ml
	· Hộp nhựa có quai xách.
· Kích thước  25,5cm x 18cm x 8,5cm

	Cái
	50

	123 
	Hộp nhựa có quai  3500ml
	· Hộp nhựa có quai xách.
· Kích thước 26cm x 17cm x 12,5cm

	Cái
	40

	124 
	Hộp nhựa có quai xách 5500ml
	· Hộp nhựa có quai xách.
· Kích thước  31cm x 20cm x 16cm

	Cái
	20

	125 
	Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm có nắp
No.110805-3
	· Kích thước: 13.2 x 9.6 x 5.5 cm
· Chất liệu PP

	Cái
	400

	126 
	Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm có nắp
TP L80519
	Hộp nhựa có nắp cài 2 bên hông Nguyên liệu: 100% nhựa PP chính phẩm. Kích thước: 285 x 172 x 90 mm. 
	Cái
	10

	127 
	Hộp nhựa chữ nhật đựng thực phẩm có nắp
TP TH016
	Hộp chữ nhật . Chất liệu Nhựa PP. Nắp Nhựa. Dung tích 1.6 lít. Kích thước Miệng hộp 21.5cm x Đáy hộp 20cm x Cao 12cm
	Cái
	10

	128 
	Hộp nhựa tròn đựng thực phẩm có nắp
	· Dùng đựng thực phẩm
· Kích thước: đường kính trên 24 cm; đường kính đáy 22,5 cm; chiều cao 11,5 cm.
· Chất liệu PP, trong suốt, có nắp đậy

	Cái
	20.000

	129 
	Kéo lớn cắt thực phẩm
	Lưỡi kéo đúc bằng thép  nguyên khối với công nghệ ép nguội  đảm bảo không gỉ sét, siêu cứng chắc. Kích thước # 19.5 cm
	Cái
	5

	130 
	Kệ dép 4 tầng inox
	· Kệ dép inox 304
· Kích thước: 25cm x 100 cm, 4 tầng

	Cái
	10

	131 
	Kệ dép nhựa, 4 tầng
	· Kệ dép bàn chân lớn 4T, 141001-3, 47cm x 19cm x 76cm (77,5cm)

	Cái
	50

	132 
	Kệ inox để chai/bình kim
	Giá inox treo hộp đựng vật sắc nhọn/ bình hủy kim tiêm. Kích thước: cao khoảng 30cm, rộng khoàng 15-30 cm, để đường bình 1,5 lit và 6,8 lít, Chất liệu: inox trắng,

	Cái
	50

	133 
	Ky hốt rác cán dài (loại tốt)
	· Chất liệu: nhựa, cán dài 60cm, lưỡi hốt 35 cm, mẫu mã đẹp - nhựa bền chắc.
· Màu sắc theo yêu cầu

	Cái
	50

	134 
	Khăn ăn cao cấp
	· Khăn giấy có kích thước 30cm x 30cm, chất liệu giấy mềm, mịn, thấm hút nhanh, 100% bột giấy nguyên chất.
· Quy cách: 50 tờ/gói

	Gói
	27.000

	135 
	Khăn giấy hộp
	· Hộp khăn giấy có 180 tờ 2 lớp, kích thước 20cm x 17,5cm. Giấy dai và mềm mịn, Không mùi. 100% bột giấy nguyên thủy
· Quy cách: 180 tờ/hộp
· Thương hiệu: Bless You
Xuất xứ: Việt Nam
	Hộp
	200

	136 
	Khăn giấy lau tay
	· Khăn giấy có kích thước 20cm x 20cm, chất liệu giấy mềm,  mịn, thấm hút nhanh, 100% bột giấy nguyên chất
· Quy cách: 100 tờ/gói, 2 lớp

	Gói
	70.000

	137 
	Khăn giấy ướt cao cấp
	· Vải không dệt, nước tinh khiết, chất giữ ẩm, hương thơm,…
· Kích thước 20cm x 20cm
· Quy cách: 1 cái/ gói

	Gói
	10.000

	138 
	Ly giấy
	· Nguyên liệu: bột giấy tinh khiết PO, tráng men PE, không sử dụng vật liệu tái chế.
· Dung tích: 205ml

	Cái
	20.000

	139 
	Ly nhựa (loại lớn trong,  uống café)
	· Chất liệu: giấy, không nắp, miệng ly khoảng Ø65, đáy ly khoảng  Ø50 x 
cao khoảng 65 cm. Sử dụng một lần.
· Dung tích: 200ml.

	Cái
	10.000

	140 
	Ly nhựa 411
	· Dung tích: 150 ml,  Nhựa trắng đục.

	Cái
	500.000

	141 
	Ly thủy tinh 
	Ly thủy tinh ống cao, không quai , dung tích 320 ml. Hàng nhập khảu

	Cái
	100

	142 
	Màng bọc thực phẩm 
	Màng nhựa PVC được làm từ polymer, Dao Nhựa, KT: 30cmx300m
	Cuộn
	20

	143 
	Mành sáo cuốn
	Màng lá ngang, Chất liệu: Polyester
Màu: nhiều màu, Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt, không rỉ sét. Đặc tính: cản sáng, chống nắng. Công năng ưu việt, cơ chế kéo dạt sang một bên hoặc hai bên. Xoay lật lá 180 độ
	Mét
	500

	144 
	Mâm inox 22*32 cm
	Mâm inox 304, hình chữ nhật, kích thước 22*32 cm
	Cái
	3

	145 
	Mâm inox 40*60 cm
	Mâm inox 304, hình chữ nhật, kích thước 40*60 cm
	Cái
	3

	146 
	Móc áo dán tường
	Móc dán tường dễ dàng tháo bỏ.
Màu sắc trong suốt nhã nhặn.
Móc treo inox không gỉ.
Tải trọng tối đa 5kg, Chất liệu: nhựa
	Cái
	500

	147 
	Móc áo inox gắn tường
	dài 60cm x rộng 3.5cm x 4cm. Trọng lượng 0.9 kg. Chất liệu Thép SUS 304. Đặc điểm Không gỉ sét, sáng bóng,
	Cái
	500

	148 
	Móc áo nhôm
	Chất liệu: nhôm, bền đẹp và không xỉn màu.  kích thước 40cm , nhôm mỏng. Đầu treo làm chắc chắn, không bị cong vẹo khi treo các chất liệu vải thô nặng.
	Cái
	500

	149 
	Muỗng inox
	Inox 304 không bị thôi nhiễm vào thực phẩm, an toàn với sức khỏe người dùng. Kích thước : 16.5cm x 4.6cm- Độ dày: 2mm.  Màu sắc: Trắng bạc.  Trọng lượng: ~60gr
	Cái
	50

	150 
	Muỗng nhựa ăn uống
	· Nhựa cứng, trong suốt, cán dài, dùng để múc thức ăn

	Cái
	10.000

	151 
	Nĩa nhựa
	· Nhựa cứng, trong suốt, có 3 chia dùng để ghim thức ăn

	Cái
	1.000

	152 
	Nồi nhôm size 16 cm
	· Chất liệu hợp kim nhôm nguyên chất,không bị ố, hoen rỉ, dùng cho bếp ga, bếp điện
	Cái
	2

	153 
	Nồi nhôm size 20 cm
	· Chất liệu hợp kim nhôm nguyên chất,không bị ố, hoen rỉ, dùng cho bếp ga, bếp điện
	Cái
	4

	154 
	Nồi nhôm size 24 cm
	· Chất liệu hợp kim nhôm nguyên chất,không bị ố, hoen rỉ, dùng cho bếp ga, bếp điện
	Cái
	4

	155 
	Nước lau kính
	· Dung dịch vệ sinh kính
· Dung tích: khoảng 580ml

	Chai
	100

	156 
	Nước rửa chén hương chanh can 3.88 lít
	· Quy cách: 3,88 lít/can

	Can
	400

	157 
	Nước rửa tay lifebouy 
	Xà bông rửa tay nước,  trọng lượng 180g, mùi thơm lâu
	Chai
	50

	158 
	Nước rửa tay sát khuẩn tiệt trùng
	· Dung dịch rửa tay sát khuẩn rửa lại với nước
· Dung tích 5 lít/ can

	Can
	1.000

	159 
	Nước tẩy javel
	· Quy cách: 20 lít/can
- Hóa chất tác dụng tẩy trắng quần áo, tẩy các vết bẩn trên quần áo, vải, khử trùng toilet, bồn cầu, khử trùng đồ gia dụng, vệ sinh nhà cửa, khử trùng hồ bơi.
	Lít
	2.500

	160 
	Nước xả thơm
	· Nước xả vải một lần, hương biển xanh
· Quy cách:  chai 1000ml

	Chai
	100

	161 
	Ổ cắm nối dài 3m
	Loại 6 ổ cắm 3 chấu có bảo vệ quá tải bằng CB và nắp che an toàn. Dây điện dài 3 mét. Công suất tối đa 2200W
	Cái
	200

	162 
	Ổ khóa bấm 3P
	· Khóa bấm bằng đồng thau 3 phân

	Cái
	200

	163 
	Ổ khóa bấm 4P
	· Khóa bấm bằng đồng thau 4 phân

	Cái
	150

	164 
	Ổ khóa bấm 5P
	· Khóa bấm bằng đồng thau 5 phân

	Cái
	100

	165 
	Ổ khóa bấm 6P
	· Khóa bấm bằng đồng thau 6 phân

	Cái
	50

	166 
	Ống đựng ly treo tường inox
	· Ly sử dụng: ly có kích thước: 6 OZ – 6,5 OZ
· Dung lượng ly: 50 ly

	Cái
	5

	167 
	Ống hút nhựa
	Ống hút trắng có lò xo, chất liệu Nhựa PP, an toàn thực phẩm, 80 ống/bịch
	Bịch
	20

	168 
	Pallet  liền khối một mặt 480
	· Nhựa khối 60cm x 100cm, 100cm x 120cm

	Cái
	50

	169 
	Que tre
	· Que tre dài 20 cm. Hai đầu bo tròn.

	Bịch
	50

	170 
	Rổ nhựa chữ nhật các loại
	· Rổ nhựa chữ nhật kích thước từ: 24cm x 14cm x 8cm; 27cm x 21cm x 9cm; 30,5cm x 24,5cm x 10cm; 34cm x 27,5cm x 11,5cm; 38cm x 31cm x 13cm
· 
	Cái
	500

	171 
	Sóng nhựa các loại
	Sóng nhựa bít , nguyên liệu HDPE, có Kích thước 62,6 x 42 x 30,8 (cm)
	Cái
	15

	172 
	Tấm nylon lót giường vàng không in
	· Tấm lót nylon màu vàng, chất liệu HDPE phối trộn với phụ gia tự hủy sinh học, nhiều kích thước: 70cm x 160cm, 80cm x 160cm, …

	Kg
	200

	173 
	Tô xốp+ nắp
	Tô xốp dùng 1 lần thương hiệu đựng thức ăn tiện lơi , an toàn cho người sử dụng, dung tích 700ml . Đường kính miệng :14.5cm , độ sâu của tô : 6 cm
	Cái
	10.000

	174 
	Túi đựng tử thi chuyên dụng có khóa kéo
	Chất liệu : vải dù chống thấm +1 lớp nilon. KT: 2m*70cm,  Có 6 quai xách, có khóa kéo
	Cái
	500

	175 
	Túi nhựa trong đựng thi thể
	Chất liệu: 100% PVC. Kích thước: 91 x 228 cm (người lớn) | 71 x 122 cm (trẻ em). Độ dày: 0.20 mm (người lớn) | 0.20 mm (trẻ em). Trọng lượng túi: 100 kg (người lớn) | 70 kg (trẻ em). Màu: Trắng.
	Kg
	1.000

	176 
	Thảm chùi chân nhựa Welcome 50*70 cm
	· Thảm nhựa có kích thước 50cm x 70cm

	Tấm
	30

	177 
	Thảm chùi chân nhựa Welcome 60*90 cm
	· Thảm nhựa có kích thước 60cm x 90cm

	Tấm
	30

	178 
	Thảm chùi chân nhựa Welcome 90*120 cm
	· Thảm nhựa có kích thước 90cm x 120cm

	Tấm
	20

	179 
	Thảm chùi chân thun nhiều màu 40*60cm
	· Thảm nỉ hoặc vải có tác dụng thấm nước, mau khô màu xanh. Kích thước 40cm x 60cm

	Cái
	2.500

	180 
	Thang nhôm ghế chữ A
	Thang nhôm ghế chữ A, Chiều cao Chữ A: 1.2m. Chiều cao tay vịn: 1.7m. Khoảng cách 2 bậc: 25cm
Bậc trên cùng: 18x25cm. Bậc nhôm kích thước: 14 x 26.5cm
Trọng lượng: 6kg. Tải trọng: 150kg
	Cái
	5

	181 
	Thang rút chữ A
	Thang nhôm rút chữ A. Chiều cao chữ A:1.9m. Chiều cao chữ I:3.8m
Thu gọn thang:0.75m. Tải trọng:150 kg. Trọng lượng:14kg
Số bậc:12 bậc. Chất liệu:Nhôm hợp kim
	Cái
	5

	182 
	Thau nhựa 36cm
	· Thau nhựa có đường kính 36cm

	Cái
	100

	183 
	Thau nhựa 40cm
	· Thau nhựa có đường kính 40cm

	Cái
	50

	184 
	Thau nhựa 55cm
	· Thau nhựa có đường kính 55cm

	Cái
	30

	185 
	Thau nhựa 80cm
	· Chất liệu PP an toàn, không độc hại.
· Kích thước  Ø 82 x 31 cm

	Cái
	20

	186 
	Thớt gỗ lớn
	Thớt gỗ tròn, đường kính  khoảng 30-40 cm, dày khoảng 5-7 cm,  không mục, không bị mạc gỗ
	Cái
	5

	187 
	Thùng đá 6 lít
	- Thùng đá vuông , chất liệu nhựa PP chính hãng.
- Kích thước (mm): 273 x 203 x H 210
	Cái
	3

	188 
	Thùng đá 8 lít
	- Thùng đá vuông , chất liệu nhựa PP chính hãng.
- Kích thước (mm): 283 x 223 x H 225
	Cái
	35

	189 
	Thùng nhựa 30 lít/bánh xe
	Được làm bằng nhựa PP, có nắp đậy kín chắc, thùng có quai xách. Kích thước:  52*32*27,5 cm ( có bánh xe)
	Cái
	5

	190 
	Thùng nhựa chữ nhật có nắp trắng kèm rổ bên trong
	· Sóng vuông  nắp gồm có 3 món : thau chữ nhật + rổ chữ nhật + nắp đậy, chất liệu PP chính phẩm
· Kích thước: 478 *390 * H 287 mm

	Bộ
	100

	191 
	Thùng nhựa lớn các loại
	· Thùng nhựa dày, có nhiều dung tích khác nhau 25-40-60-80-90-120 lít,…

	Cái
	30

	192 
	Thùng rác 40-45 lít nắp bập bênh/ màu xanh
	Thùng rác nắp bập bênh ( nắp lật) được làm từ nhựa PP nhập khẩu chất lượng cao. Nhựa cực kì dày dặn, chắc chắn có thể sử dụng ngoài trời. Kích thước: Dài x Rộng x Cao - 48cm x 44,3cm x 69,5cm.
	Cái
	300

	193 
	Thùng rác 60 lít nắp bập bênh/ màu vàng
	Thùng rác nắp bập bênh ( nắp lật) được làm từ nhựa PP nhập khẩu chất lượng cao. Nhựa cực kì dày dặn, chắc chắn có thể sử dụng ngoài trời. Kích thước: Dài x Rộng x Cao - 48cm x 44,3cm x 69,5cm. Màu vàng
	Cái
	100

	194 
	Thùng rác 60 lít nắp bập bênh/ màu xám
	Thùng rác nắp bập bênh ( nắp lật) được làm từ nhựa PP nhập khẩu chất lượng cao. Nhựa cực kì dày dặn, chắc chắn có thể sử dụng ngoài trời. Kích thước: Dài x Rộng x Cao - 48cm x 44,3cm x 69,5cm. Màu xám
	Cái
	100

	195 
	Thùng rác 60 lít nắp bập bênh/ màu xanh
	Thùng rác nắp bập bênh ( nắp lật) được làm từ nhựa PP nhập khẩu chất lượng cao. Nhựa cực kì dày dặn, chắc chắn có thể sử dụng ngoài trời. Kích thước: Dài x Rộng x Cao - 48cm x 44,3cm x 69,5cm. Màu xanh
	Cái
	100

	196 
	Thùng rác công cộng 120 lít có bánh xe/ màu vàng
	· Thùng rác nhựa, chất liệu HDPE cứng, thùng có nắp + bánh xe
· Dung tích 120 lít
· Kích thước (mm): 575*480*H930
	Cái
	20

	197 
	Thùng rác công cộng 120 lít có bánh xe/ màu xanh
	· Thùng rác nhựa, chất liệu HDPE cứng, thùng có nắp + bánh xe
· Dung tích 120 lít
· Kích thước (mm): 575*480*H930
	Cái
	10

	198 
	Thùng rác công cộng 240 lít có bánh xe/ màu vàng
	Thùng rác nhựa màu vàng , chất liệu HDPE cứng , thùng có nắp + bánh xe, 240 lít. KT: 730 × 580 × 1080 mm
	Cái
	20

	199 
	Thùng rác đạp  đại/ màu đen
	Thùng đựng chất thải tái chế . Màu sắc: Màu trắng. Vật liệu: Nhựa HDPE.  Kích thước: 312 x 280 x 385mm. Thành dầy cứng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân. Bên ngoài thùng có vạch ở mức 3/4 và có dòng chữ “Không đựng quá vạch này”
	Cái
	100

	200 
	Thùng rác đạp  đại/ màu trắng
	Thùng đựng chất thải tái chế . Màu sắc: Màu trắng. Vật liệu: Nhựa HDPE.  Kích thước: 312 x 280 x 385mm. Thành dầy cứng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân. Bên ngoài thùng có vạch ở mức 3/4 và có dòng chữ “Không đựng quá vạch này”
	Cái
	100

	201 
	Thùng rác đạp  đại/ màu vàng
	· Thùng rác đạp chân, kích thước 34,5cm x 33,5cm x 45,5cm, màu vàng

	Cái
	250

	202 
	Thùng rác đạp  đại/ màu xám
	· Thùng rác đạp chân, kích thước 34,5cm x 33,5cm x 45,5cm, màu xám

	Cái
	100

	203 
	Thùng rác đạp  đại/ màu xanh dương
	· Thùng rác đạp chân, kích thước 34,5cm x 33,5cm x 45,5cm, màu xanh dương

	Cái
	250

	204 
	Thùng rác đạp  nhỏ/ màu vàng
	Thùng rác nhựa đạp chân có kích thước:  25.5 * 23 * 30 (cm), màu vàng
	Cái
	150

	205 
	Thùng rác đạp  nhỏ/ màu xám
	Thùng rác nhựa đạp chân có kích thước:  25.5 * 23 * 30 (cm), màu xám
	Cái
	50

	206 
	Thùng rác đạp  nhỏ/ màu xanh dương
	Thùng rác nhựa đạp chân có kích thước:  25.5 * 23 * 30 (cm), màu xanh dương
	Cái
	150

	207 
	Thùng rác đạp  trung/ màu trắng
	Thùng đựng chất thải tái chế . Màu sắc: Màu đen. Vật liệu: Nhựa HDPE.  Kích thước: 250 x 225 x 290 mm. Thành dầy cứng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân. Bên ngoài thùng có vạch ở mức 3/4 và có dòng chữ “Không đựng quá vạc

	Cái
	50

	208 
	Thùng rác đạp  trung/ màu vàng
	· Thùng rác đạp chân, kích thước 28,5cm x 25,5cm x 38cm, màu vàng

	Cái
	250

	209 
	Thùng rác đạp  trung/ màu xám
	· Thùng rác đạp chân, kích thước 28,5cm x 25,5cm x 38cm, màu xám

	Cái
	50

	210 
	Thùng rác đạp  trung/ màu xanh dương
	· Thùng rác đạp chân, kích thước 28,5cm x 25,5cm x 38cm, màu xanh dương

	Cái
	250

	211 
	Ủng cao su
	Ủng cao su nhựa dẻo, cao đến gối, khoàng 50 cm, đủ size
	Đôi
	20

	212 
	Vá xới cơm inox
	Vá xới cơm Inox 304 nguyên khối,  cán thẳng, dày dặn, thiết kế tinh xảo, bóng sáng, Kích thước : dài khoảng 24cm * rộng khoảng 6cm
	Cái
	10

	213 
	Vim tẩy 900 ml
	· Nước tẩy khử mùi và tẩy sạch
· Quy cách: chai 900ml

	Chai
	250

	214 
	Vợt lớn inox
	Vợt vòng inox 304  không gỉ, an toàn, có tay cầm có lớp cách nhiệt, dài khoảng 40 cm, có treo móc, đường kính vòng vợt khoảng 20 cm,
- Dùng vớt thức ăn

	Cái
	10

	215 
	Vợt muỗi sạc
	· Vợt muỗi sạc, Điện áp: 220V - 50Hz. 
· Pin sạc 4v - 500mAH. 
· Thời gian sạc 6-8h. 
· Nhiệt độ làm việc 0-40 độ C. 
· Kích thước: 205mm x 510mm

	Cái
	20

	216 
	Xà bông cục rửa tay
	· Xà bông cục có trọng lượng 90g, mùi thơm lâu
· Thương hiệu: Lifebouy
Xuất xứ: Việt Nam
	Cục
	2.000

	217 
	Xe đẩy hàng gấp gọn
	Chất liệu Thép - thép ống, Tải trọng 200 kg. Kích thước sàn xe: 490 x 745 mm, Cự ly sàn xe : 125mm. Tổng chiều cao 840 mm, Sử dụng càng bánh xe R100
Trọng lượng xe : 10Kg
	Cái
	10

	218 
	Xô nhựa các loại 20l
	· Xô nhựa 20 lít có nắp
· Quy cách: 35x33x32,5 (cm)

	Cái
	100

	B. HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO NHÀ GIẶT

	1
	Avenger L
	 Hóa chất dùng trong nhà giặt giúp tẩy nhanh các vết dơ bẩn như dầu mỡ, chất béo, tỷ lệ pha ml-ml/kg
· Quy cách: 25 lít/thùng

	Lít
	2.000

	2
	Presept (viên tẩy)
	 Viên ngâm sát khuẩn Presept (viên tẩy)/ viên sát trùng Presept, khử trùng, tẩy uế nhà cửa, phòng khám, bệnh viện,…
· Quy cách: Presept Viên 2,5G/ Hộp 100 Viên

	Viên
	12.000

	3
	Ozonia L
	· Chất tẩy giặt trắng gốc Oxygen, an toàn cho vải Polyestte và cotton, dùng cho đồ trắng và đồ màu, tỷ lệ pha 1-3ml/1 kg
· Quy cách: 29 kg/thùng

	Lít
	2.000

	4
	Search L
	· Chất giặt chính, tỷ lệ pha 3-6ml/1kg
· Quy cách: 25 lít/thùng

	Lít
	1.500

	5
	Sentry L
	· Chất trung hòa tính kiềm, tỷ lệ pha 0,4-1 ml/1kg
· Quy cách: 25 lít/thùng

	Lít
	700

	6
	Softi N
	· Chất xả làm thơm và mềm vải, tỷ lệ pha 1-1,8ml/1kg
Quy cách: 25 lít/thùng

	Lít
	500

	7
	Whitener BL
	· Chất tẩy rửa và làm trắng
· Quy cách: 25 lít/thùng

	Lít
	5.000

	C. THIẾT BỊ GIA DỤNG

	1
	Bàn ủi khô Philips
	Bàn Ủi Khô, nox / Đầu bàn ủi nhọn độc đáo cho phép bạn ủi cả những khu vực khó tiếp cận nhất.Tự ngắt khi bàn ủi đạt tới nhiệt độ ủi yêu cầu. Điện áp 220V - 50Hz. Kích thước 110 x 240 x 97 mm. Trọng lượng 0.9 kg. Màu sắc Inox + Xám đen. Chất liệu Thép không rỉ + Nhựa chịu nhiệt
Công suất Dưới 1500W. Dây điện dài 1,9m
	Cái
	2

	2
	Bếp ga đôi 
	Loại Bếp âm, 2 bếp, Mặt Kính cường lực, Đầu đốt: Hợp kim nhôm, Hệ thống đánh lửa: IC, Ngắt gas tự động
	Cái
	3

	3
	Bộ sạc dành cho tông đơ
	Điện áp: AC 100V – 240V cục sạc tông đơ codos. Điệp áp: AC 100V – 240V 50/60Hz 0.2A.  Kích thước: 8 x 5 x 2 ( cm ).  Trọng lượng: 0.1 kg
	Cái
	2

	4
	Máy xay sinh tố 
	· Dung tích 2 lít
· Lưỡi xay bằng thép không gỉ. Cối xay bằng đá hoặc thủy tinh có độ bền cao

	Cái
	5

	5
	Máy xay thịt đa năng
	· Thân bằng Inox 304. Công suất 750W. Nắp làm bằng chất liệu PP, nhựa kháng vỡ. Lưỡi dao inox,chống gỉ sét, sắc bén, có độ bền cao.
· Lưỡi dao chữ S 4 lớp
Dung tích: 2,1 lít 
	Cái
	5

	6
	Tông đơ cắt tóc 
	Tông đơ chạy bằng pin được 75 phút sau 8 giờ sạc. Lưỡi cắt bằng thép không gỉ bền bỉ, có thể tự mài bén
	Cái
	2
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